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1 46007784 DƯƠNG ĐẶNG PHƯƠNG ANH 072305004636 29/07/2005 Nữ 2NT 2023 23.45 Trúng tuyển 100

2 46000048 ĐINH THỊ KIM ANH 072305012308 21/12/2005 Nữ 2 2023 21.25 Trúng tuyển 100

3 27000006 ĐINH THẢO VÂN ANH 037305002226 20/03/2005 Nữ 2NT 2023 22.98 Trúng tuyển 100

4 46002361 NGUYỄN THỊ LAN ANH 072305010724 31/10/2005 Nữ 2NT 2023 20.50 Trúng tuyển 100

5 46000097 PHAN THỊ LAN ANH 072305009346 05/10/2005 Nữ 2 2023 21.50 Trúng tuyển 100

6 46000094 PHẠM THỊ KIM ANH 072305006315 09/04/2005 Nữ 2 2023 23.47 Trúng tuyển 100

7 46004032 VŨ THỊ LAN ANH 072305008763 11/11/2005 Nữ 2NT 2023 21.25 Trúng tuyển 100

8 46000117 NGUYỄN NGỌC ÁNH 072305011027 31/03/2005 Nữ 2 2023 25.75 Trúng tuyển 200

9 46004852 LÊ THỊ HỒNG CHÍNH 072305000404 21/04/2005 Nữ 1 2023 21.25 Trúng tuyển 100

10 46005680 PHẠM THỊ NGỌC DIỆU 072305004867 27/03/2005 Nữ 2 2023 21.50 Trúng tuyển 100

11 46002421 TRẦN THỊ NGỌC DỊU 072305006147 02/01/2005 Nữ 2NT 2023 20.50 Trúng tuyển 100

12 46005687 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 072305006060 10/08/2005 Nữ 2 2023 21 Trúng tuyển 405

13 46004871 NGUYỄN THỊ THANH DUNG 072305010075 31/07/2005 Nữ 2NT 2023 21.50 Trúng tuyển 100

14 46000269 TRẦN HOÀNG DUNG 072305006303 28/09/2005 Nữ 2 2023 23.71 Trúng tuyển 100

15 46007068 NGUYỄN THỊ KIỀU DUYÊN 072305004708 31/12/2005 Nữ 2NT 2023 23.68 Trúng tuyển 100

16 46005729 PHẠM THỊ MỸ DUYÊN 072305011164 01/01/2005 Nữ 2 2023 21.25 Trúng tuyển 100

17 46000319 VÕ THỊ THÙY DUYÊN 092305012031 22/08/2005 Nữ 2 2023 21 Trúng tuyển 100
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18 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 072304004639 23/03/2004 Nữ 2NT 2022 24.40 Trúng tuyển 200

19 46000395 PHÚC GÁI 072305006121 01/07/2005 Nữ 01 1 2023 24.50 Trúng tuyển 100

20 46004927 LÊ THỊ QUỲNH GIAO 080305001031 02/11/2005 Nữ 1 2023 21.25 Trúng tuyển 100

21 46000408 LÊ THỊ QUỲNH GIAO 072305004648 07/11/2005 Nữ 2 2023 21.25 Trúng tuyển 100

22 46000680 LÊ THỊ HỒNG GẤM 072305006087 06/01/2005 Nữ 2 2023 23.09 Trúng tuyển 405

23 46003218 NGUYỄN THỊ GẤM 072305009147 13/08/2005 Nữ 1 2023 20.85 Trúng tuyển 405

24 46000396 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM 072304010749 22/12/2004 Nữ 2 2023 24.43 Trúng tuyển 100

25 46004933 NGUYỄN THÁI HÀ 072305006300 24/12/2005 Nữ 2NT 2023 21.25 Trúng tuyển 100

26 46003233 PHAN THU HÀ 072305000250 24/06/2005 Nữ 2NT 2023 23.68 Trúng tuyển 100

27 46004953 HỒ NGUYỄN PHÚC HÂN 072305002573 19/10/2005 Nữ 2NT 2023 20 Trúng tuyển 100

28 46005854 NGUYỄN NGỌC HÂN 072305009149 24/11/2005 Nữ 2 2023 22.60 Trúng tuyển 405

29 46000710 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 072305008257 05/10/2005 Nữ 2 2023 23.43 Trúng tuyển 405

30 46004174 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 072305005004 20/01/2005 Nữ 2NT 2023 20.50 Trúng tuyển 100

31 46008028 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 072305005653 16/02/2005 Nữ 2NT 2023 22.25 Trúng tuyển 100

32 46003255 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 072305012385 29/01/2005 Nữ 2NT 2023 22.50 Trúng tuyển 100

33 46008034 TRẦN NGỌC HÂN 072305003377 22/07/2005 Nữ 2NT 2023 23.68 Trúng tuyển 100

34 46008044 TỐNG THỊ DIỆU HIỀN 072305000965 13/03/2005 Nữ 2NT 2023 20.75 Trúng tuyển 100

35 46004949 PHẠM THỊ THÚY HẰNG 072305005310 27/04/2005 Nữ 1 2023 22.50 Trúng tuyển 100

36 46007158 LƯU THỊ THU HỒNG 072305003325 15/03/2005 Nữ 2NT 2023 26.08 Trúng tuyển 405

37 46000735 NGUYỄN THỊ KIM HỒNG 072305004812 24/08/2005 Nữ 2 2023 24.01 Trúng tuyển 405

38 46005886 LƯU THỊ THANH HOA 072305006102 10/03/2005 Nữ 2 2023 24.06 Trúng tuyển 405
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39 46004987 VÕ THỊ MỸ HÒA 072305000419 28/06/2005 Nữ 1 2023 23.45 Trúng tuyển 100

40 46007153 BÙI THỊ HOÀNG 072304002416 02/12/2004 Nữ 1 2023 22.50 Trúng tuyển 100

41 46009350 NGUYỄN THỊ THU HUẾ 072305005263 05/09/2005 Nữ 2 2023 22 Trúng tuyển 100

42 46005018 NGÔ THỊ NHƯ HUỲNH 072305011971 24/09/2005 Nữ 1 2023 20.50 Trúng tuyển 100

43 46008086 ĐẶNG MỸ HUYỀN 072305001945 06/04/2005 Nữ 2NT 2023 23.45 Trúng tuyển 100

44 46009399 NGUYỄN PHẠM MAI HƯƠNG 072305001783 02/12/2005 Nữ 2 2023 22 Trúng tuyển 100

45 46005967 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 072305001383 10/01/2005 Nữ 2 2023 20 Trúng tuyển 100

46 46009401 PHAN LIÊN HƯƠNG 072305002386 13/02/2005 Nữ 2 2023 22.98 Trúng tuyển 100

47 46008108 PHẠM THỊ THU HƯƠNG 072305004427 29/04/2005 Nữ 2NT 2023 22.75 Trúng tuyển 100

48 46005025 TRẦN THỊ MỸ HƯƠNG 072305010111 26/04/2005 Nữ 2NT 2023 24.54 Trúng tuyển 405

49 46004258 NGUYỄN CHÂU KHOA 072305009552 01/09/2005 Nữ 2NT 2023 20.50 Trúng tuyển 405

50 46006041 VÕ NGỌC MAI KHÔI 072305008719 14/10/2005 Nữ 2 2023 21 Trúng tuyển 405

51 46008384 TRẦN THỊ TRÚC LAM 072305005659 14/02/2005 Nữ 2NT 2023 23.22 Trúng tuyển 100

52 46004272 TRỊNH THỊ DANH LAM 072305002276 16/02/2005 Nữ 2NT 2023 22 Trúng tuyển 405

53 46009799 NGUYỄN THỊ MỸ LAN 072305001776 15/09/2005 Nữ 2 2023 23.48 Trúng tuyển 405

54 NGÔ THỊ QUYỀN LINH 072304006109 02/12/2004 Nữ 2NT 2022 24.49 Trúng tuyển 200

55 46000973 NGUYỄN DỊU LINH 072305011246 20/11/2005 Nữ 2 2023 22.74 Trúng tuyển 100

56 46005090 TRẦN THỊ DIỆU LINH 072305003485 16/02/2005 Nữ 1 2023 22 Trúng tuyển 100

57 46007238 PHẠM THỊ THANH LIỄU 072305002162 01/07/2005 Nữ 2NT 2023 24.62 Trúng tuyển 100

58 PHAN NGỌC LUYẾN 072304002897 02/08/2004 Nữ 2NT 2022 25.15 Trúng tuyển 200

59 46003449 BÙI THỊ LÝ 072305007782 06/01/2005 Nữ 2NT 2023 19.50 Trúng tuyển 100
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60 46002642 CHÂU THỊ XUÂN MAI 072305011989 17/04/2005 Nữ 2NT 2023 24.62 Trúng tuyển 100

61 46004490 NGUYỄN TUYẾT MAI 072305002486 06/02/2005 Nữ 2NT 2023 23.45 Trúng tuyển 100

62 46003458 PHAN TRỊNH TUYẾT MAI 072305006327 18/05/2005 Nữ 2NT 2023 24.62 Trúng tuyển 100

63 46009519 DƯƠNG THỊ MINH MẪN 072304004588 30/08/2004 Nữ 2 2022 24.68 Trúng tuyển 405

64 46006388 HUỲNH TRÀ MY 072305011428 05/07/2005 Nữ 2 2023 21.25 Trúng tuyển 100

65 46004510 NGÔ DIỄM MY 072305002640 12/09/2005 Nữ 2NT 2023 19.75 Trúng tuyển 100

66 46001360 TRẦN THỊ DIỄM MY 072305003431 25/10/2005 Nữ 2 2023 23.47 Trúng tuyển 100

67 46007477 VÕ HỒNG MY 072305001973 27/12/2005 Nữ 2NT 2023 20 Trúng tuyển 100

68 46002675 NGUYỄN NGỌC NGÀ 072305003574 03/05/2005 Nữ 2NT 2023 19.75 Trúng tuyển 100

69 46009539 HỒ KIM NGÂN 072305005474 27/08/2005 Nữ 2 2023 21.10 Trúng tuyển 405

70 46003718 LÊ THỊ THU NGÂN 072305009939 29/04/2005 Nữ 2NT 2023 20 Trúng tuyển 100

71 46001415 TRÀ NGUYỄN PHƯƠNG NGÂN 072305009250 08/10/2005 Nữ 2 2023 22.50 Trúng tuyển 100

72 46006441 TRẦN HỒNG KIM NGÂN 072305011077 13/12/2005 Nữ 2 2023 22.25 Trúng tuyển 100

73 46005166 BÙI YẾN NGỌC 072305002747 19/04/2005 Nữ 2NT 2023 20 Trúng tuyển 100

74 46002697 ĐỒNG THỊ KHÁNH NGỌC 072305001673 04/09/2005 Nữ 2NT 2023 20.25 Trúng tuyển 100

75 46007519 NGUYỄN BẢO NGỌC 072305003314 31/08/2005 Nữ 2NT 2023 24.96 Trúng tuyển 200

76 46008551 NGUYỄN MỸ NGỌC 072305005507 05/08/2005 Nữ 2NT 2023 20.25 Trúng tuyển 100

77 46006480 NGUYỄN THỊ THANH NGỌC 072305008629 10/07/2005 Nữ 2 2023 20.50 Trúng tuyển 100

78 46001472 THÁI NGUYÊN NGỌC 072305006559 24/11/2005 Nữ 2 2023 20.50 Trúng tuyển 100

79 46004542 TRẦN PHƯƠNG NGHI 072305005732 11/05/2005 Nữ 2NT 2023 24.85 Trúng tuyển 100

80 46007559 NGUYỄN TRÀ NGỌC NHỊ 072305001971 28/11/2005 Nữ 2NT 2023 22.25 Trúng tuyển 100
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81 46009900 NGUYỄN HOÀNG NHA 072305003020 14/04/2005 Nữ 2 2023 19.75 Trúng tuyển 100

82 46005188 ĐỖ THỊ HỒNG NHAN 072305004546 25/01/2005 Nữ 2NT 2023 20.25 Trúng tuyển 100

83 46004571 HÀ THANH NHÀN 072305006594 25/08/2005 Nữ 2NT 2023 20.25 Trúng tuyển 100

84 46001531 ĐẶNG THỊ YẾN NHI 072305010341 16/04/2005 Nữ 2 2023 19.50 Trúng tuyển 100

85 46002726 ĐOÀN THỊ YẾN NHI 072305006193 19/08/2005 Nữ 2NT 2023 24.15 Trúng tuyển 100

86 46001539 MAI NGUYỄN NHI 072305006387 07/02/2005 Nữ 2 2023 20.67 Trúng tuyển 405

87 46004590 NGUYỄN THỊ HOÀNG NHI 072305003063 09/02/2005 Nữ 2NT 2023 20.25 Trúng tuyển 100

88 46001569 TRẦN THỊ XUÂN NHI 072305004980 07/11/2005 Nữ 2 2023 25.46 Trúng tuyển 200

89 46006547 VÕ THỊ YẾN NHI 072305004445 01/01/2005 Nữ 2 2023 20.25 Trúng tuyển 100

90 46001058 LÊ THỤY THÙY NHUNG 072305001948 07/01/2005 Nữ 2 2023 25.02 Trúng tuyển 406

91 46007566 TRƯƠNG PHẠM MỸ NHUNG 072305003508 17/02/2005 Nữ 1 2023 22.25 Trúng tuyển 100

92 46005216 ĐẶNG TRẦN THƯƠNG NHƯ 072305001994 10/11/2005 Nữ 2NT 2023 20.75 Trúng tuyển 100

93 46002757 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 072305006155 16/03/2005 Nữ 2NT 2023 23.45 Trúng tuyển 100

94 46009956 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ 079305022334 21/06/2005 Nữ 2 2023 19.50 Trúng tuyển 100

95 46003803 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 072304000386 13/10/2004 Nữ 2NT 2023 23.68 Trúng tuyển 100

96 46001600 TRƯƠNG QUỲNH NHƯ 072305000471 24/03/2005 Nữ 2 2023 22.74 Trúng tuyển 100

97 46010019 PHẠM THỊ KIM PHỤNG 072305005291 27/11/2005 Nữ 2 2023 22.25 Trúng tuyển 100

98 46001630 ĐỔ THỊ HỒNG PHÚC 072305010869 05/06/2005 Nữ 2 2023 19.75 Trúng tuyển 100

99 46001092 LƯU MỸ PHƯƠNG 072305006298 15/08/2005 Nữ 2 2023 19.75 Trúng tuyển 100

100 46010032 NGUYỄN THỊ DUY PHƯƠNG 072305003785 29/07/2005 Nữ 2 2023 20 Trúng tuyển 100

101 46001965 TÔ UYÊN PHƯƠNG 072305004898 19/06/2005 Nữ 2 2023 23.23 Trúng tuyển 100
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102 46001968 TRẦN NGUYỄN MAI PHƯƠNG 072305000875 15/12/2005 Nữ 2 2023 20 Trúng tuyển 100

103 46005282 DƯƠNG TRÚC QUỲNH 072305010749 21/04/2005 Nữ 1 2023 26.15 Trúng tuyển 100

104 46008911 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 072305004614 02/11/2005 Nữ 2NT 2023 20.25 Trúng tuyển 100

105 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 072304009979 26/10/2004 Nữ 2NT 2022 24.49 Trúng tuyển 200

106 46003879 NGUYỄN TRẦN NHƯ QUỲNH 072305002994 06/04/2005 Nữ 2NT 2023 22.70 Trúng tuyển 405

107 46007651 TRẦN THỊ QUYỀN 072305002071 14/04/2005 Nữ 2NT 2023 23.56 Trúng tuyển 405

108 46002052 RUM VA RI 072303008088 09/08/2003 Nữ 01 1 2023 22.25 Trúng tuyển 100

109 46004695 NGUYỄN THỊ THU SANG 052305009539 02/12/2005 Nữ 2NT 2023 25.43 Trúng tuyển 200

110 TRẦN THỊ NGỌC SÁNG 072300000956 12/10/2000 Nữ 2018 24 Trúng tuyển 406

111 46005301 CAO THỊ THẢO SƯƠNG 072305004129 11/08/2005 Nữ 1 2023 21 Trúng tuyển 100

112 46006136 LÊ THỊ THU SƯƠNG 072304002867 21/03/2004 Nữ 2 2023 25.17 Trúng tuyển 200

113 46002132 PHẠM CAO HUYỀN THANH 072305010615 03/06/2005 Nữ 2 2023 21.75 Trúng tuyển 100

114 46002133 TỐNG THÚY THANH 072305000698 03/11/2005 Nữ 2 2023 24.64 Trúng tuyển 405

115 46007269 TRẦN PHƯƠNG THANH 038305022808 10/01/2005 Nữ 2NT 2023 22.25 Trúng tuyển 100

116 46006159 HUỲNH THỊ THANH THƠM 072305009962 29/12/2005 Nữ 2 2023 22 Trúng tuyển 100

117 TRẦN MINH THUỲ 072304007424 22/04/2004 Nữ 1 2022 24.06 Trúng tuyển 200

118 46004744 TRẦN THỊ MỸ THUẬN 072305010531 28/09/2005 Nữ 2NT 2023 22 Trúng tuyển 100

119 46002907 NGUYỄN THỊ THÙY 072305005491 31/01/2005 Nữ 2NT 2023 20 Trúng tuyển 100

120 46005369 TRIỆU THỊ THÚY 008189008323 11/10/1989 Nữ 2008 23.50 Trúng tuyển 405

121 DƯƠNG THỊ MINH THƯ 072304000347 01/04/2004 Nữ 1 2022 25.86 Trúng tuyển 200

122 46001664 ĐỖ MINH THƯ 072305005987 26/05/2005 Nữ 2 2023 22.25 Trúng tuyển 100
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123 46008640 ĐẶNG DƯƠNG MINH THƯ 072305003202 01/06/2005 Nữ 2NT 2023 19.75 Trúng tuyển 100

124 46001666 HỒ THỊ ANH THƯ 072305009478 24/11/2005 Nữ 2 2023 22.74 Trúng tuyển 100

125 46008648 LÂM NGUYỄN ANH THƯ 072305005336 17/10/2005 Nữ 2NT 2023 24.15 Trúng tuyển 100

126 46002215 NGUYỄN TRẦN MINH THƯ 072305001103 08/10/2005 Nữ 2 2023 21.45 Trúng tuyển 405

127 46005378 PHAN ANH THƯ 072305010310 25/06/2005 Nữ 1 2023 24.35 Trúng tuyển 100

128 46002923 VÕ ANH THƯ 072305004918 13/05/2005 Nữ 2NT 2023 19.50 Trúng tuyển 100

129 46010140 VÕ PHẠM ANH THƯ 072305003035 14/10/2005 Nữ 2 2023 22 Trúng tuyển 100

130 46004767 VŨ ANH THƯ 072305002837 18/02/2005 Nữ 2NT 2023 24.38 Trúng tuyển 100

131 46005383 LƯU HOÀNG THANH THƯƠNG 072305010523 20/09/2005 Nữ 2NT 2023 21.25 Trúng tuyển 100

132 46004772 TRẦN NGUYỄN NGHI THƯƠNG 072305002416 24/11/2005 Nữ 2NT 2023 21.25 Trúng tuyển 100

133 46002928 TRẦN THỊ NGUYÊN THƯƠNG 072305004915 21/07/2005 Nữ 2NT 2023 21.25 Trúng tuyển 100

134 46002960 LÊ THỊ THÙY TRANG 072305011004 22/01/2005 Nữ 1 2023 22 Trúng tuyển 100

135 46003992 LƯU THỊ KIỀU TRANG 072305004769 10/02/2005 Nữ 1 2023 21.25 Trúng tuyển 100

136 40017441 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 038305009132 30/12/2005 Nữ 2 2023 20.50 Trúng tuyển 100

137 46007287 TRẦN THỊ THU TRANG 072305003241 02/04/2005 Nữ 2NT 2023 21 Trúng tuyển 100

138 46006838 LÊ THỊ NGỌC TRÂM 072305003546 26/03/2005 Nữ 2 2023 22.25 Trúng tuyển 100

139 46002287 PHAN THỊ NGỌC TRÂM 072305001554 02/06/2005 Nữ 2 2023 24.39 Trúng tuyển 200

140 46006844 PHẠM BÍCH TRÂM 080305014588 09/09/2005 Nữ 2 2023 20.58 Trúng tuyển 405

141 46010193 THƯỢNG NGỌC PHƯƠNG TRÂM 072305004678 04/08/2005 Nữ 2 2023 24.68 Trúng tuyển 100

142 46006848 TRẦN KHÁNH TRÂM 072305009726 19/02/2005 Nữ 2 2023 20 Trúng tuyển 100

143 46006869 PHAN THỊ QUẾ TRÂN 072305005196 23/12/2005 Nữ 2 2023 21.50 Trúng tuyển 100
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144 46005439 ĐINH THỊ NGỌC TRINH 072305002605 29/09/2005 Nữ 2NT 2023 21.75 Trúng tuyển 100

145 46006882 NGUYỄN LÝ THẢO TRINH 072305006395 15/06/2005 Nữ 2 2023 21.75 Trúng tuyển 100

146 46002985 NGUYỄN THỊ HOÀNG TRINH 072304007058 14/09/2004 Nữ 2NT 2023 20 Trúng tuyển 100

147 46010228 NGUYỄN THỊ TÚ TRINH 072305003126 29/03/2005 Nữ 2 2023 23.71 Trúng tuyển 100

148 NGUYỄN NGỌC TRẦM 072300011563 09/06/2000 Nữ 2018 24.30 Trúng tuyển 406

149 46002345 HUỲNH ANH TRỌNG 072205005372 28/09/2005 Nam 2 2023 23.47 Trúng tuyển 100

150 46006890 HÀ THỊ THANH TRÚC 072305011230 18/12/2005 Nữ 2 2023 21.25 Trúng tuyển 100

151 46000636 PHAN VÕ THANH TRÚC 072305005007 16/08/2005 Nữ 2 2023 21.75 Trúng tuyển 100

152 46004380 NGUYỄN TRẦN NGỌC TÚ 072305003350 03/04/2005 Nữ 2NT 2023 22.35 Trúng tuyển 405

153 46004387 DƯƠNG KIM TUYỀN 072305003904 10/09/2005 Nữ 2NT 2023 21.75 Trúng tuyển 100

154 46005491 HUỲNH LÊ KIM TUYỀN 072305003483 20/01/2005 Nữ 1 2023 22.50 Trúng tuyển 100

155 46008263 NGUYỄN PHƯƠNG TUYỀN 072305007859 26/07/2005 Nữ 2NT 2023 21.15 Trúng tuyển 405

156 46008268 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT 072305002227 21/09/2005 Nữ 2NT 2023 20 Trúng tuyển 100

157 46003030 NGUYỄN THỊ NGỌC TƯỜNG 072305006132 17/01/2005 Nữ 2NT 2023 20 Trúng tuyển 100

158 46006229 ĐINH HOÀNG PHƯƠNG UYÊN 072199010272 22/05/1999 Nữ 2 2023 24.44 Trúng tuyển 406

159 46006950 NGUYỄN THỊ TRÚC UYÊN 072305002528 21/06/2005 Nữ 2 2023 20.25 Trúng tuyển 100

160 46006230 CHANG HIỂU VĂN 279305000004 07/09/2005 Nữ 2 2023 19.75 Trúng tuyển 405

161 46008287 HUỲNH THỊ THÙY VÂN 072305002177 12/03/2005 Nữ 2NT 2023 20.75 Trúng tuyển 100

162 46006959 LÊ THANH VÂN 072305003161 02/02/2005 Nữ 2 2023 20.65 Trúng tuyển 405

163 46007387 NGUYỄN THỊ CẨM VÂN 072305011088 11/11/2005 Nữ 1 2023 23.93 Trúng tuyển 405

164 46006962 NGUYỄN THỊ THU VÂN 072305010081 19/09/2005 Nữ 2 2023 22.85 Trúng tuyển 405
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165 46005502 HỒ NGUYỄN THÚY VI 072305006270 28/01/2005 Nữ 2NT 2023 23.92 Trúng tuyển 100

166 46005504 NGUYỄN HÀ THẢO VI 072305000429 03/04/2005 Nữ 2NT 2023 20.25 Trúng tuyển 405

167 46004416 BÙI NGUYỄN THẢO VY 072305008236 26/12/2005 Nữ 2NT 2023 19.75 Trúng tuyển 100

168 46005522 ĐỖ THỊ THÚY VY 072305001005 09/04/2005 Nữ 2NT 2023 19.75 Trúng tuyển 100

169 46001799 LÊ THỊ PHƯƠNG VY 072305002744 08/05/2005 Nữ 2 2023 20.75 Trúng tuyển 405

170 46003642 NGUYỄN HUỲNH TRIỆU VY 072305005086 20/10/2005 Nữ 2NT 2023 20 Trúng tuyển 100

171 46006281 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 072305007947 16/10/2005 Nữ 2 2023 23.47 Trúng tuyển 100

172 46004421 NGUYỄN THỊ KHÁNH VY 072305002700 27/09/2005 Nữ 2NT 2023 22.25 Trúng tuyển 100

173 46004435 TRẦN THỊ NGỌC YẾN 072305005010 07/10/2005 Nữ 2NT 2023 20 Trúng tuyển 100

(Danh sách này có 173 thí sinh trúng tuyển)

Tây Ninh, ngày      tháng 8 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

LÊ QUANG PHÚ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Người lập biểu

Phạm Văn Minh

(Đã ký)


